
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



· ĐT liên lạc GV hướng dẫn:  


                                ,  ĐT: 
· Fax ( P. TC - HC - TH)  : (08)38118676
DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP KHÓA 19 CAO ĐẲNG
Trong thời gian từ : …………/2021 đến ngày …………../2022
                               Đơn vị đến TTTN : 
Tại địa chỉ             :           ĐANG Ở TỈNH     
Số ĐT, Fax liên hệ:

, đt: 
	TT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Địa chỉ liên lạc 
	Điện thoại

SV
	Điện thoại phụ huynh
	Ghi chú

	1
	Võ Xuân Bình
	19C1-TDH1
	05 đường số 9 KDC F6 Tân An Long An
	0945648316
	0355449585
	2 mũi

	2
	Nguyễn Tuấn Chung
	19C1-TDH1
	17 ơi ắt , tdp Buông Trấp , TT Buôn Trấp , huyện Kroong Ana , DakLak
	0886412088
	0353695857
	0 mũi

	3
	Tống Tấn Đạt
	19C1-TDH1
	Ấp 10b xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau
	0949194270
	0949300836
	0 mũi

	4
	Đặng Ngọc Đoàn
	19C1-TDH1
	Quang Nghiễm - Mỹ Châu - Phù Mỹ - Bình Định
	0372269743
	0926373406
	0 mũi

	5
	Hoàng Minh Đông
	19C1-TDH1
	172 ấp 1B xã Thanh Phú, Bến Lức, Long An
	0865297001
	0976913758
	1 mũi 

	6
	Lê Văn Đồng
	19C1-TDH1
	Ấp Tân Hưng Tây, xã Tân Hòa Tây, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.
	0813421160
	0978569259
	0 mũi

	7
	Nguyễn Bá Duy
	19C1-TDH1
	Kdc số 10, thôn Minh Tân Nam, xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
	0963328463
	0328898654
	1 mũi 

	8
	Nguyễn Châu Giang
	19C1-TDH1
	490 ấp Tiên Tây Vàm, xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre
	0373912303
	0389612042
	1 mũi 

	9
	Trần Minh Hiếu
	19C1-TDH1
	180, xóm 3, Tân Thuận,Tân Hội, Đức Trọng, Lâm Đồng
	0398071931
	0933943196
	1 Mũi

	10
	Nguyễn Thanh Huy
	19C1-TDH1
	Xóm 2, Thôn Bình An 1, Tân Bình, LaGi, Bình Thuận
	0393463308
	0905289068
	1 mũi 

	11
	Nguyễn Chiêu Linh
	19C1-TDH1
	435 Ấp 1, Mỹ Quý Tây, Đức Huệ, Long An
	0392505199
	0797295201
	2 mũi 

	12
	Trần Văn Phú Lĩnh
	19C1-TDH1
	Đức Lân – Mộ Đức- Quảng Ngãi 
	0384756901
	0328369069
	1 mũi 

	13
	Huỳnh Hữu Lộc
	19C1-TDH1
	Số 113 Tổ 6 Ấp kiến hưng 2 Xã kiến thành Huyện chợ mới Tỉnh An giang
	0358989565
	0919802989
	0 mũi

	14
	Nguyễn Duy Nam
	19C1-TDH1
	Thôn Thuận Lộc - xã Đạ Lây – huyện Đạ Tẻh - Lâm Đồng
	0365760599
	0785826050
	1 mũi 

	15
	Võ Trần Nhật Nam
	19C1-TDH1
	Tổ 10, ấp Cây Da, xã Bình Lộc, TP Long Khánh, Đồng Nai
	0375632596
	0399798377
	2 mũi

	16
	Trương Phan Ngọc Pháp
	19C1-TDH1
	Thôn Phước Trung xã Đá Bạc huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
	0397601134
	0334579954
	1 mũi 

	17
	Nguyễn Đức Phú
	19C1-TDH1
	Thôn Tân Thành - Xã CưdliêMnông - Huyện CưMgar -Tỉnh Đăk Lăk
	0948564454
	0949870056
	0 mũi

	18
	Đặng Minh Phước
	19C1-TDH1
	27 Nguyễn Thái Học, Liên Hương, Tuy Phong, Bình Thuận
	0379929396
	0916656446
	

	19
	Tăng Văn Phước
	19C1-TDH1
	Tổ 3, thị trấn Đức An, Đắk Song, Đắk Nông
	0967339042
	0912732878
	0 mũi

	20
	Lê Minh Quân
	19C1-TDH1
	N6-29 KDC Phúc An,ấp mới 2, Xã Mỹ Hạnh Nam,Huyện Đức Hoà,Tỉnh Long An
	0343965103
	0931017739
	2 mũi (TT XN KCN Xuyên Á)

	21
	Nguyễn Hoàng Sơn
	19C1-TDH1
	Ấp Mỹ Phú A , xã Mỹ An , huyện Tháp Mười , tỉnh Đồng Tháp
	0357090031
	098 5020947
	0 mũi

	22
	Trần Minh Tâm
	19C1-TDH1
	Ấp Cồn Cống, xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang
	0981449302
	0966125654
	1 mũi

	23
	Bùi Văn Tân
	19C1-TDH1
	Ấp 7, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
	0338559727
	0338927583
	0 mũi

	24
	Trần Văn Thủy
	19C1-TDH1
	Mỹ Khánh - Hoài Mỹ - Hoài Nhơn - Bình Định
	0368741904
	0388377980
	1 mũi 

	25
	Đặng Đức Tiên
	19C1-TDH1
	An Lộc - Hoài Thanh - Hoài Nhơn - Bình Định
	0326255237
	0383426226
	1 mũi 

	26
	Phạm Trung Tính
	19C1-TDH1
	Ấp 1, xã Tân Đông, Huyện Thạnh Hóa, Tỉnh Long An
	0879320237
	0824971698
	2 mũi 

	27
	Nguyễn Hoàng Vũ
	19C1-TDH1
	12/3 Bùi Thị Xuân TDP5, Thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, tỉnh Đăk Lăk
	0828289498
	0385862989
	0 mũi 

	28
	Trần Thanh Vũ
	19C1-TDH1
	89/6/11 Huỳnh Phước, Ninh Phước, Ninh Thuận
	0923520138
	0982466921
	1 mũi 


                    Ngày        tháng     năm 2021
 Ngày         tháng       năm 2021
                            TRƯỞNG KHOA 
     HIỆU TRƯỞNG 

